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BẢNG BÁO GIÁ DÒNG MÁY SUNWART NHẬT BẢN : Bảo hành 6 năm

Stt

Model 

Kích thước

Dung tích

Số người sử dụng

Đơn giá

1

SW-R01-12

2100 x1200 x1000

120 

2-4

4.850.000

2

SW -R01-14
2100 x1350 x1000
150 

3-5

6.080.000

3

SW -R01-15

2100 x1420 x1000
160 

4-6

6.470.000

4

SW -R01-16

2100 x1780 x1000
180 

5-7

7.280.000

5

SW -R01-18

2100 x1980 x1000
200 

6-8

8.170.000

6

SW -R01-22
2100 x1930 x1000
240

8-10

6.480.000

7

SW -R01-26
2100 x2250 x1000
280 

10-12

11.385.000

8

SW -R01-30

2100 x2430 x1000

320 

12-14

12.960.000

9

SW -R01-32

2100 x2530 x1000

350 

14-17

14.250.000


	
	
	
	
	


Lưu ý : giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt trên mái tôn mái ngói,cước vận chuyển ngoài phạm vi thành phố các vật tư phụ kiện kết nối, bộ hỗ trợ điện, bồn phụ…
                                            Kính chúc quý doanh nghiệp  thành công!
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BẢNG BÁO GIÁ DÒNG MÁY SUNWATER NHẬP KHẨU TỪ ĐỨC : Bảo hành 5 năm

	STT
	Model 
	Kích thước
	Dung tích
	Nhiệt độ nước
	Số người sử dụng
	Đơn giá

	1
	WT 12-58
	2100 x1200 x1000
	120
	50-90
	2-4
	4.019.000

	2
	WT  14-58
	2100 x1350 x1000
	150
	50-90
	3-5
	4.950.000

	3
	WT 15-58
	2100 x1420 x1000
	160
	50-90
	4-6
	5.280.000

	4
	WT 16-58
	2100 x1780 x1000
	180
	50-90
	5-7
	5.945.000

	5
	WT 18-58
	2100 x1980 x1000
	200
	50-90
	6-8
	6.614.000

	6
	WT 20-58
	2100 x1930 x1000
	240
	50-90
	8-10
	7.970.000

	7
	WT 24-58
	2100 x2250 x1000
	280
	50-90
	10-12
	9.242.000

	8
	WT 30-58
	2100 x2430 x1000
	320
	50-90
	12-14
	10.610.000

	9
	WT 35-58
	2100 x2530 x1000
	350
	50-90
	14-20
	11.550.000

	
	
	
	
	
	


Lưu ý : giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt trên mái tôn mái ngói,cước vận chuyển ngoài phạm vi thành phố các vật tư phụ kiện kết nối, bộ hỗ trợ điện, bồn phụ…
                                            Kính chúc quý doanh nghiệp  thành công!
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